
VID
O

CU.C
O

M

Vidocu.com - Chia sẻ tài liệu học tập miễn phí

TÌM HIỂU SỰ ĐA DẠNG CỦA THỰC VẬT QUA VIỆC

SƯU TẦM VÀ PHÂN LOẠI LÁ CÂY

I. Giới thiệu về sự đa dạng của thực vật

Thế giới thực vật vô cùng phong phú và đa dạng, chúng có mặt ở khắp mọi nơi,

từ sa mạc khô cằn đến vùng cực băng giá. Sự đa dạng này thể hiện ở sự khác

nhau về môi trường sống, kích thước, cấu tạo các cơ quan (rễ, thân, lá, hoa,

quả, hạt). Lá cây là một trong những cơ quan thể hiện rõ nhất sự đa dạng đó.

Việc quan sát, sưu tầm và phân loại lá cây là một hoạt động thực tế thú vị, giúp

chúng ta khám phá và hiểu rõ hơn về thế giới tự nhiên xung quanh.

II. Chuẩn bị cho hoạt động sưu tầm lá cây

1. Dụng cụ cần thiết

Túi đựng mẫu: Túi nilon, túi zip hoặc túi giấy để đựng các loại lá khác nhau.

Sổ tay và bút: Để ghi chép thông tin cần thiết như tên cây (nếu biết), ngày

tháng, địa điểm sưu tầm, đặc điểm của cây (thân gỗ, thân cỏ,...).

Kéo nhỏ: Để cắt cành lá một cách dễ dàng, tránh làm hỏng cây.

Găng tay: Để bảo vệ tay khỏi nhựa cây, gai hoặc các loại cây có thể gây dị

ứng.

Giấy báo cũ, giấy thấm: Dùng để ép lá cây.
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Vật nặng: Sách dày, gạch hoặc các vật nặng khác để ép lá.

Keo dán, băng dính, bìa cứng: Để làm bộ sưu tập (tiêu bản).

2. Những lưu ý an toàn

Chỉ sưu tầm ở những nơi cho phép, an toàn như sân trường, vườn nhà, công

viên. Tránh xa các khu vực nguy hiểm.

Không hái lá của những cây không biết rõ, đặc biệt là những cây có màu sắc

sặc sỡ, có gai hoặc nhựa mủ lạ để tránh cây độc.

Khi sưu tầm, chỉ lấy một vài lá hoặc một cành nhỏ, không bẻ cành to hay phá

hoại cây.

Rửa tay sạch bằng xà phòng sau khi đi sưu tầm về.

III. Hướng dẫn sưu tầm và xử lý mẫu lá cây

1. Cách chọn và thu thập mẫu

Nên chọn những chiếc lá lành lặn, không bị sâu bệnh, không quá non hoặc quá

già để thể hiện rõ đặc điểm của loài. Khi lấy mẫu, cần ghi chép lại ngay thông

tin vào sổ tay.

2. Cách xử lý và ép khô lá cây (làm tiêu bản)

1. Làm sạch: Dùng khăn giấy hoặc vải mềm lau nhẹ nhàng bụi bẩn trên bề

mặt lá. Không rửa lá bằng nước vì sẽ làm lá lâu khô và dễ bị mốc.

2. Xếp lá: Đặt lá cây ngay ngắn vào giữa hai tờ giấy báo hoặc giấy thấm. Chú ý

vuốt cho phiến lá phẳng phiu.
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3. Ép lá: Đặt tập giấy báo có lá cây vào giữa những trang sách dày hoặc đặt

vật nặng lên trên. Sức nặng sẽ giúp lá phẳng và thoát hơi nước nhanh hơn.

4. Kiểm tra và thay giấy: Sau khoảng 1-2 ngày, mở ra kiểm tra và thay lớp

giấy báo mới để hút ẩm tốt hơn. Lặp lại quá trình này vài lần cho đến khi lá

khô hoàn toàn (thường mất khoảng 1-2 tuần). Lá khô sẽ cứng và giữ được

màu sắc tương đối.

IV. Các tiêu chí phân loại lá cây

Sau khi có các mẫu lá, chúng ta sẽ tiến hành phân loại dựa trên các đặc điểm

hình thái bên ngoài. Dưới đây là các tiêu chí phổ biến nhất.

1. Phân loại theo kiểu lá

Dựa vào số lượng phiến lá trên một cuống, lá được chia thành hai nhóm chính:

lá đơn và lá kép.

Cấu trúc: Quan sát cuống lá từ nơi nó đính vào thân cành cho đến hết phần

phiến lá.
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Tiêu chí Lá đơn Lá kép

Định

nghĩa

Mỗi cuống chính chỉ mang

một phiến lá. Chồi nách

nằm ở ngay phía trên cuống

lá đính vào thân.

Mỗi cuống chính phân nhánh thành

nhiều cuống phụ, mỗi cuống phụ

mang một phiến lá (gọi là lá chét).

Chồi nách chỉ có ở cuống chính.

Đặc

điểm

nhận

biết

Phiến lá có thể nguyên

hoặc xẻ thùy nhưng các

thùy không tách rời thành

lá riêng biệt.

Gồm nhiều lá chét trông giống như

những chiếc lá đơn nhỏ.

Ví dụ
Lá ổi, lá bàng, lá mồng tơi,

lá phượng.

Lá hoa hồng, lá phượng vĩ, lá me, lá

xoan.

2. Phân loại theo kiểu gân lá

Gân lá là hệ thống "mạch máu" có chức năng vận chuyển nước, muối khoáng và

chất hữu cơ. Có ba kiểu gân lá chính.
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Kiểu gân lá Đặc điểm Ví dụ

Gân hình

mạng (Gân

lông chim)

Có một gân chính ở giữa, từ đó tỏa ra các

gân nhỏ hơn như một mạng lưới. Đây là

kiểu gân phổ biến nhất ở cây Hai lá mầm.

Lá ổi, lá mít, lá

bàng, lá hoa

hồng.

Gân song

song

Các gân lá chạy song song với nhau dọc

theo chiều dài của lá. Phổ biến ở cây Một lá

mầm.

Lá lúa, lá ngô,

lá tre, lá mía.

Gân hình

cung

Các gân lá chạy theo hình vòng cung từ

cuống lá đến ngọn lá.

Lá địa liền, lá

lục bình (bèo

tây).

3. Phân loại theo hình dạng phiến lá

Phiến lá có hình dạng vô cùng đa dạng, phù hợp với chức năng và môi trường

sống của cây.

Hình tim: Phiến lá có hình dạng giống trái tim.

Ví dụ: Lá trầu không, lá rau diếp cá, lá bìm bìm.

Hình trứng (Bầu dục): Phiến lá có hình giống quả trứng, phần đáy rộng hơn

phần đỉnh.

Ví dụ: Lá ổi, lá na, lá chè.

Hình tròn: Phiến lá có dạng gần như hình tròn.

Ví dụ: Lá sen, lá rau má.
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Hình dải (Hình dài): Phiến lá hẹp và dài.

Ví dụ: Lá lúa, lá tre, lá cỏ.

Hình kim: Phiến lá rất nhỏ, nhọn như cây kim. Thường gặp ở các cây vùng

lạnh hoặc khô hạn để giảm thoát hơi nước.

Ví dụ: Lá thông, lá cây phi lao.

Hình chân vịt: Phiến lá xẻ thùy sâu, các thùy tỏa ra từ một điểm giống như

chân vịt.

Ví dụ: Lá đu đủ, lá sắn (khoai mì).

4. Phân loại theo đặc điểm mép lá

Mép lá là đường viền bên ngoài của phiến lá, cũng là một đặc điểm nhận dạng

quan trọng.

Mép nguyên: Mép lá phẳng, không có răng cưa hay vết khía.

Ví dụ: Lá mít, lá bàng, lá đa.

Mép răng cưa: Mép lá có các khía nhỏ, đều đặn như răng của một cái cưa.

Ví dụ: Lá hoa hồng, lá dâm bụt, lá bạc hà.

Mép lượn sóng: Mép lá uốn lượn mềm mại.

Ví dụ: Lá cây sò huyết, lá một số loại cải.

Mép khía/chia thùy: Mép lá có các vết cắt sâu vào trong phiến lá, tạo

thành các thùy.
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Ví dụ: Lá sồi, lá đu đủ, lá cây phong.

V. Trình bày sản phẩm và báo cáo

1. Cách dán và ghi chú cho mẫu lá

Sau khi lá đã khô hoàn toàn, hãy trình bày chúng một cách khoa học lên một tờ

bìa cứng hoặc trong một cuốn sổ.

1. Dùng keo sữa hoặc băng dính trong dán nhẹ nhàng lá cây lên giấy.

2. Bên cạnh mỗi mẫu lá, cần có một nhãn ghi chú đầy đủ thông tin:

Tên cây: Tên phổ thông (nếu biết).

Ngày sưu tầm: Ghi rõ ngày/tháng/năm.

Nơi sưu tầm: Ví dụ: Vườn trường, công viên...

Người sưu tầm: Tên của bạn.

Phân loại: Ghi rõ các đặc điểm đã quan sát được (ví dụ: Lá đơn, gân hình

mạng, mép răng cưa, hình trứng).

2. Gợi ý cấu trúc bài báo cáo thu hoạch

Bạn có thể viết một bài báo cáo ngắn để tổng kết lại hoạt động của mình.

1. Tên báo cáo: Báo cáo thực hành: Sưu tầm và phân loại lá cây.

2. Mục tiêu: Nêu mục đích của hoạt động (ví dụ: tìm hiểu sự đa dạng của lá

cây, rèn luyện kĩ năng quan sát, phân loại).

3. Nội dung:
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Trình bày bộ sưu tập lá cây đã được dán và ghi chú cẩn thận.

Lập bảng tổng hợp phân loại các loại lá đã sưu tầm được dựa trên các tiêu

chí đã học.

4. Kết luận và cảm nhận: Nêu những gì bạn học được sau hoạt động, sự đa

dạng của thực vật được thể hiện qua lá cây như thế nào, và cảm nhận của

bạn về hoạt động này.

VI. Tổng kết

Thông qua hoạt động sưu tầm, xử lý và phân loại lá cây, chúng ta có thể thấy

rằng thế giới thực vật vô cùng đa dạng và kỳ thú. Chỉ riêng một cơ quan là lá đã

có vô số hình dạng, kích thước, cấu trúc khác nhau. Mỗi đặc điểm đó đều là kết

quả của quá trình tiến hóa lâu dài để giúp cây thích nghi tốt nhất với môi trường

sống. Hi vọng qua bài học này, các em sẽ thêm yêu quý và có ý thức bảo vệ

thiên nhiên xung quanh mình.
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